TUẦN 15 (01/12/2014 – 05/12/2014)
NS: 28/11/2014                                  
NG: Thứ hai ngày 01 tháng 12 năm 2014
Tập đọc:

BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Phát âm đúng tên người dân tộc trong bài; biết đọc diễn cảm với giọng phù hợp nội dung từng đoạn.

-  Hiểu nội dung Người Tây nguyên yêu quý cô giáo, mong muốn con em mình được học hành (Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3).
2. Kĩ năng: Rèn cho HS kĩ năng đọc diễn cảm.
3. Thái độ: GDHS yêu quý cô giáo.

* GD HS về công lao của Bác đối với đất nước và tình cảm của nhân dân đối với Bác.
* Các em có quyền được đi học, được biết chữ, có bổn phận yêu quý kiến thức, tôn trọng thầy cô.

II. ĐỒ DÙNG DH: Máy tính, máy chiếu, bảng tương tác.
III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A. Kiểm tra: (5’) 

- Đọc bài: Hạt gạo làng ta + trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới: 

 1- Giới thiệu bài:(1') 

- Dùng tranh minh hoạ giới thiệu

2- Luyện đọc, tìm hiểu bài:
a. Luyện đọc:(10')

- 1 HS đọc cả bài- lớp đọc thầm.

 - Hs chia đoạn (4đoạn)

- 4Hs đọc nối tiếp nhau đọc đoạn lần 1

GV ghi từ khó đọc, hs đọc

- 4Hs đọc nối tiếp nhau đọc đoạn lần 2

- Gv nhận xét hs đọc bài

- HS đọc từ chú giải, GV đưa ra câu văn dài.
- Hs đọc nhóm, cá nhân - 

- Hs thi đọc, Gv nhận xét

- Gv nêu giọng đọc của từng nhân vật 

- 1Hs đọc toàn bài- Gv đọc mẫu.

b)Tìm hiểu bài (12’):
- Cho HS đọc từ đầu đến chém nhát dao:

+ Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì?

+ Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào?

+) Rút ra ý 1: 

- Cho HS đọc đoạn  còn lại:

+ Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu “cái chữ”?

+ Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo và cái chữ nói lên điều gì?

+) Rút ra ý 2:

- Nội dung chính của bài là gì?

- GV chốt ý đúng, ghi bảng.

- Cho 1-2 HS đọc lại.

c) Hướng dẫn đọc diễn cảm (8’):

- Mời HS nối tiếp đọc bài.

- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi đoạn.

- Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 3 trong nhóm

- Thi đọc diễn cảm.

- Nhận xét, đánh giá.

C. Củng cố, dặn dò (5’): 

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau

Liên hệ: * GD HS về công lao của Bác đối với đất nước và tình cảm của nhân dân đối với Bác Các em có quyền được đi học, được biết chữ, có bổn phận yêu quý kiến thức, tôn trọng thầy cô.
	-2Hs đọc bài ,trả lời câu hỏi

- Đoạn 1: Từ đầu đến khách quý.
- Đoạn 2: Tiếp cho đến nhát dao 

- Đoạn 3: Già Rok đến xem cái chữ

- Đoạn 4: Đoạn còn lại.

     Buôn, nghi thức,gùi .

Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình .Quỳ hai  gối lên sàn,cô viết hai chữ thật to, thật đậm :"Bác Hồ".Y hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo:

- Cô giáo đến buôn để mở trường dạy học.

- Mọi người đến rất đông khiến căn nhà sàn chật ních. Họ mặc quần áo như đi hội….

* Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo rất trang trọng và thân tình.

- Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ. Mọi người im …

- Người Tây Nguyên rất ham học, ham hiểu biết,…

* Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo và cái chữ.

*Tình cảm của người dân Tây Nguyên đối với cô giáo và nguyện vọng mong muốn cho con em của dân tộc mình được học hành, thoát khỏi mù chữ, đói nghèo, lạc hậu.
- HS đọc.

- HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm.

- 3 HS thi đọc.

- Hs nêu lại nội dung 

- Hs lắng nghe


------------------------------------------------

Chính tả (Nghe - viết):

BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Nghe và viết đúng chính tả một đoạn trong bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo. 

- Làm đúng các bài tập phân biệt những tiếng có âm đầu tr/ch
2. Kĩ năng: Rèn cho HS kĩ năng viết đúng viết đẹp.
3. Thái độ: GD HS tính cẩn thận, ngồi viết đúng tư thế có ý thức rèn chữ, giữ vở.

* GDHS có quyền được phát biểu ý kiến, nói đúng sự thật. Có bổn phận yêu lẽ phải, công lí
.
II. ĐỒ DÙNG DH:
- Bảng phụ, bút dạ cho HS các nhóm làm BT 2a .

- Hai, ba khổ giấy khổ to viết những câu văn có tiếng cần điền trong BT 3a để HS thi làm bài trên bảng lớp .

III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A. Kiểm tra bài cũ (5’). Cho HS viết các từ: tranh giành, tranh chấp, trưng bày, chưng cất, trúng tuyển, công chúng,...
B. Bài mới:

1.GTB (1’): GV nêu MĐYC của tiết học.
2-Hướng dẫn HS nghe - viết (14’):

- Gọi HS đọc bài viết.

+ Những chi tiết nào trong đoạn cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý cái chữ ?
- GV đọc những từ khó, dễ viết sai cho HS viết bảng con: Y Hoa, gùi, hò reo,…

- Em hãy nêu cách trình bày bài? GV lưu ý HS cách viết câu câu cảm...

- GV đọc từng câu (ý) cho HS viết.

- GV đọc lại toàn bài. 

- GV thu một số bài để chấm.
- Nhxét chung.
3- HD HS làm bài tập chính tả (16’).

* Bài tập 2 :(VBT-102)

- Mời một HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS làm bài: HS trao đổi nhanh trong nhóm 7:

+ Nhóm 1, nhóm 2: Làm phần a.

+ Nhóm 3, nhóm 4: Làm phần b.

- Mời 4 nhóm lên thi tiếp sức.

- Cả lớp và GV nh.xét, KL nhóm thắng cuộc

* Bài tập 3 :(VBT-102)

- Mời 1 HS đọc đề bài.

- Cho HS làm vào vở bài tập theo nhóm 4. 

- Mời một số HS lên thi tiếp sức.

- HS khác nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Kết luận nhóm thắng cuộc.

C. Củng cố dặn dò (4’): 

- GV nhận xét giờ học.

Liên hệ: HS có quyền được phát biểu ý kiến, nói đúng sự thật. Có bổn phận yêu lẽ phải, công lí
- Nhắc HS về nhà luyện viết những lỗi mình hay viết sai và chuẩn bị cho bài sau.
	- HS lên bảng viết.

- HS đọc bài.

+ Mọi người im phăng phắc xem Y Hoa viết. Y Hoa viết xong, bao nhiêu tiếng cùng hò reo.

- HS viết bảng con.

- HS viết bài.

- HS soát bài.

Bài tập 2 :
a) Tra ( tra lúa ) – cha (mẹ) ; trà (uống trà) – chà (chà xát).

b) Bỏ (bỏ đi) – bõ (bõ công) ; bẻ (bẻ cành) – bẽ (bẽ mặt).

Bài tập 3 :
Các tiếng cần điền lần lượt là: 

 a) cho truyện, chẳng, chê, trả, trở.

 b) tổng, sử, bảo, điểm, tổng, chỉ, nghĩ.

- Hs lắng nghe 


----------------------------------------------------------------------------------------------
NS: 29/11/2014                                  
NG: Thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu:

MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS Hiểu nghĩa từ Hạnh phúc.(BT1,) ; tìm được từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với từ hạnh phúc, nêu được một số từ ngữ chứa tiếng phúc (BT2) ; xác định được yếu tố quan trọng nhất tạo nên một gia đình hạnh phúc (BT4)
2. Kĩ năng: Rèn cho HS kĩ năng sử dụng từ đặt câu.
3. Thái độ: GDHS biết sống hoà thuận, êm ấm để góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc 
* GD quyền được hưởng cuộc sống HP.

II. ĐỒ DÙNG DH:
- Từ điển học sinh hoặc một vài trang phô tô phục vụ bài học.Bảng nhóm, bút dạ.
III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A-Kiểm tra bài cũ (5’): 

- HS đọc lại đoạn văn tả mẹ cấy lúa, BT3 của tiết LTVC trước.

B- Bài mới:

1-Giới thiệu bài (1’):  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2- Hướng dẫn HS làm bài tập (30’).

*Bài tập 1 :(VBT-104)

- Mời 1 HS nêu yêu cầu. GV lưu ý HS: Trong 3 ý đã cho, có thể có ít nhất 2 ý thích hợp ; các em phải chọn 1 ý thích hợp nhất.

- Cho HS làm việc cá nhân.

- Mời một số học sinh trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 2:(VBT-104) 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV cho HS tìm những từ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc đặt câu với các từ ngữ các em vừa tìm được.

- GV cho HS thi làm việc theo nhóm 7, ghi kết quả vào bảng nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả. 

- Cả lớp và GV nhận xét, KL nhóm thắng.

*Bài tập 3 :(VBT-104) (Giảm tải)
*Bài tập 4 :(VBT-104)

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV giúp HS hiểu đúng yêu cầu của bài tập.

- Cho HS trao đổi theo nhóm 4, sau đó tham gia tranh luận trước lớp.

- GV nhận xét tôn trọng ý kiến riêng của mỗi HS, song hướng cả lớp cùng đi đến kết luận: Tất cả các yếu tố trên đều có thể đảm bảo cho gia đình sống hạnh phúc nhưng mọi người sống hoà thuận là quan trọng nhất vì thiếu yếu tố hoà thuận thì gia đình không thể có HP.

C- Củng cố, dặn dò (4’): 

- GV nhận xét giờ học. 

Liên hệ: Các em có quyền được hưởng cuộc sống hạnh phúc

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.
	- HS đọc bài.

Bài tập 1:

 b) Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

*Bài tập 2:(VBT-104)

- Đồng nghĩa: toại nguyện, sung sướng,…
- Trái nghĩa: bất hạnh, đau khổ, cơ cực, khốn khổ,…
Bài tập 4:

 Yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc là: 

c) Mọi người sống hoà thuận.

- Hs lắng nghe


-------------------------------------------------
Kể chuyện:

KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: HS Kể lại được một câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân theo gợi ý của sgk

- Biết trao đổi với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện, nghe và nhận xét đúng lời kể của bạn

- Kể được một câu chuyện ngoài SGK
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng kể chuyện.

3. Thái độ: GD HS tính bạo dạn tự tin.
* GDQTE: Giáo dục HS được sống trong hạnh phúc

* GD tinh thần quan tâm đến nhân dân của Bác

* Các em có quyền tham gia công sức, góp phần xây dựng quê hương. Phải biết yêu quê hương

II. ĐỒ DÙNG DH:
- Một số truyện có nội dung viết về nhữg người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu.

III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A - Kiểm tra bài cũ (5’): 

- HS kể lại 1-2 đoạn truyện Pa-xtơ và em bé và trả lời câu hỏi về ý nghĩa của câu chuyện.

B - Bài mới:

1- Giới thiệu bài (1’): GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2-Hướng dẫn HS kể chuyện (30’):

a) Hướng dẫn HS hiểu đúng yêu cầu của đề:

- Mời một HS đọc yêu cầu của đề.

- GV gạch chân  những chữ quan trọng trong đề bài ( đã viết sẵn trên bảng lớp )

- Mời 2 HS đọc gợi ý 1, 2,3,4 trong SGK. 

- Cho HS nối tiếp nhau nói tên câu chuyện sẽ kể.

- Cho HS gạch đầu dòng trên giấy nháp dàn ý sơ lược của câu chuyện.

b) HS thực hành kể truyện, trao đổi về nội dung câu truyện.

- Cho HS kể chuyện theo cặp, trao đổi về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa chuyện .

- GV quan sát cách kể chuyện của HS các nhóm, uốn nắn, giúp đỡ các em. GV nhắc HS chú ý kể tự nhiên, theo trình tự  hướng dẫn trong gợi ý 2. Với những truyện dài, các em chỉ cần  kể 1-2 đoạn.

- Cho HS thi kể chuyện trước lớp:

+ Đại diện các nhóm lên thi kể.

+ Mỗi HS thi kể xong đều trao đổi với bạn về nội dung, ý nghĩa truyện.

- Cả lớp và GV nhận xét, tính điểm, bình chọn: 

+ Bạn tìm được chuyện hay nhất. 

+ Bạn kể chuyện hay nhất.

+ Bạn hiểu chuyện nhất.

C - Củng cố, dặn dò (4’):

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện các em đã tập kể ở lớp  cho người thân nghe và chuẩn bị trước nội dung cho tiết kể chuyện lần sau. 
	- HS nối tiếp nhau kể chuyện.

- HS đọc đề.

   Kể một câu truyện em đã nghe hay đã đọc nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân 

- HS đọc.

- HS nói tên câu chuyện mình sẽ kể.

- HS kể chuyện theo cặp. Trao đổi với với bạn về nhận vật, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện.

- HS thi kể chuyện trước lớp.

- Trao đổi với bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

-Hs lắng nghe


----------------------------------------------------------------------------------------------
NS: 30/12/2014                        
NG: Thứ tư ngày 03 tháng 12 năm 2014
-----------------------------------------------------
Tập đọc:

VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, đọc diễn cảm bài thơ ngắt nhịp hợp lý theo thể thơ tự do.

- Hiểu nôi dung, ý nghĩa bài thơ: Hình ảnh đẹp của ngôi nhà đang xây thể hiện sự đổi mới của nước ta (Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3).

- Đọc diễn cảm bài thơ với giọng vui, tự hào.
2. Kĩ năng: Rèn cho HS kĩ năng đọc diễn cảm.

3. Thái độ: GD HS tình yêu quê hương đất nước.
*GDHS có quyền sống trong ngôi nhà to đẹp của đất nước đang phát triển

II. ĐỒ DÙNG DH: - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Bảng phụ.
III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A- Kiểm tra bài cũ (5’): 

- HS đọc TLCH về bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
B- Bài mới:

1-GTB(2’): nêu MĐYC của tiết học.

2-HD luyện đọc và tìm hiểu bài:

a) Luyện đọc (8’):

- Mời 1 HS giỏi đọc.

- 5 HS đọc nối tiếp từng khổ thơ lần 1, GV kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó.

- Hs đọc từ khó 

- 5 HS đọc nối tiếp lần 2

- HS đọc chú giải

- Cho HS luyện đọc theo cặp.

- Mời 1-2 HS đọc toàn bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài.

b) Tìm hiểu bài (12’):

- Cho HS đọc khổ thơ 1:

+ Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây?

=>HS có quyền sống trong ngôi nhà to đẹp của đất nước đang phát triển

+) Rút ra ý 1: 

- Cho HS đọc khổ thơ 2:

+ Tìm những hình ảnh so sánh nói lên vẻ đẹp của ngôi nhà?

+) Rút ra ý 2:

- Cho HS đọc các khổ thơ còn lại:

+ Tìm những hình ảnh nhân hoá làm cho ngôi nhà được miêu tả sống động gần gũi?

+ Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về cuộc sống trên đất nước ta?

+) Rút ra ý 3:

- Nội dung chính của bài là gì?

- GV chốt ý đúng, ghi bảng.

- Cho 1-2 HS đọc lại.

c) Hướng dẫn đọc diễn cảm (8’):

- Mời 5 HS nối tiếp đọc bài.

- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi khổ thơ.

- Cho HS luyện đọc diễn cảm khổ 3, 4, 5 trong nhóm.

- Thi đọc diễn cảm.

- Cả lớp và GV nhận xét bình chọn bạn đọc hay nhất.

3-Củng cố, dặn dò (5’): 

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS VN học bài và CB bài sau.
	- HS nối tiếp nhau đọc bài.

- 1 HS giỏi đọc bài.

 "giàn giáo, trụ bê tông, cái bay" 

- HS luyện đọc theo cặp.

- 1 – 2 HS đọc toàn bài.

- Giàn giáo tựa cái lồng. Trụ bê tông nhú lên. Bác thợ nề cầm bay làm việc. Ngôi nhà thở …

+) Hình ảnh một ngôi nhà đang xây.

- Trụ bê tông nhú lên trời như một mầm cây. Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong....

+)Vẻ đẹp của ngôi nhà đang xây.

- Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc, thở ra mùi vôi vữa. Nắng đứng ngủ quên trên …

- Cuộc sống xây dựng trên đất nước ta rất náo nhiệt, khẩn trương…

+)Vẻ đẹp của ngôi nhà đang xây.

* Bài thơ cho ta thấy vẻ đẹp của những ngôi nhà đang xây, điều đó thể hiện đất nước ta đang đổi mới từng ngày.

- HS đọc.

- HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi khổ thơ.

Chiều / đi học về 

Chúng em qua/ ngôi nhà đang xây dở //

Giàn giáo/ tựa cái lồng che chở //

Trụ bê tông/ nhú lên như một mầm cây
Bác thợ nề ra về/ còn huơ huơ cái bay 

Tạm biệt 

- HS luyện đọc theo cặp.

- 3 HS thi đọc.

- Hs lắng nghe


----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
NS: 01/12/2014                              
NG: Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2014
Tập làm văn
Tiết 29: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI

         (Tả hoạt động)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS Nêu được nội dung chính của từng đoạn, những chi tiết miêu tả hoạt động của nhân vật trong bài văn (BT1). Viết được 1 đoạn văn tả hoạt động của một người (BT2)
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng viết đoạn văn.
3. Thái độ: GDHS biết dùng từ chính xác khi tả.

II. ĐỒ DÙNG DH: - Bảng phụ ghi sẵn lời giải của bài tập 1.
III. CÁC HĐ DH:  

	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A-Kiểm tra bài cũ (5’): 

- Cho HS đọc lại biên bản cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội.

B-Bài mới:

1-Giới thiệu bài (1’): Trong tiết học trước, các em đã biết tả ngoại hình nhân vật. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tập tả hoạt động của một người mà mình yêu mến.

2-Hướng dẫn HS làm bài tập (30’):

*Bài tập 1:

- Mời 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung bài.

- GV hướng dẫn HS hiểu rõ yêu cầu của đề bài. 

- Cho HS trao đổi theo cặp. 

- Mời một số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại ý kiến đúng bằng cách treo bảng phụ.

*Bài tập 2

- Mời 2 HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu của đề bài và 4 gợi ý trong SGK. Cả lớp theo dõi trong SGK.

- GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS

- GV nhắc HS chú ý:

+ Đoạn văn cần có câu mở đoạn.

+ Nêu được đủ, đúng, sinh động những nét tiêu biểu về hoạt động nhân vật em chọn tả. Thể hiện được tình cảm của em với người đó.

+ Cách sắp xếp các câu trong đoạn hợp lí.

+ Các câu văn trong đoạn phải cùng làm nổi bật hoạt động của nhân vật và thể hiện cảm xúc của người viết.

- Cho HS viết đoạn văn vào vở.

- Cho HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn.

- Cả lớp bình chọn người viết đoạn văn tả ngoại hình nhân vật hay nhất, có nhiều ý mới và sáng tạo.

- GV nhận xét, chấm điểm một số đoạn văn.

C-Củng cố, dặn dò (4’): 

- GV nhận xét giờ học

Liên hệ:GDHS biết nữ công nhân là những người lao động rất giỏi. Phải biết yêu quý người lao động.
- Yêu cầu những HS làm bài chưa đạt về hoàn chỉnh đoạn văn và chuẩn bị cho bài sau.
	- HS nêu.

*Lời giải:

a)- Đoạn 1: Từ đầu đến loang ra mãi.

   - Đoạn 2: Tiếp cho đến  như vá áo ấy.

   - Đoạn 3: Phần còn lại.

b)- Đoạn 1: Tả bác Tâm vá đường.

   - Đoạn 2: Tả KQLĐ của bác Tâm.

   - Đoạn 3: Tả bác Tâm đứng trước mảng đường đã vá xong.

c) Tay phải cầm búa, tay trái xếp rất …

- HS đọc, những HS khác theo dõi SGK.

- HS chú ý lắng nghe phần gợi ý của GV.

- HS viết đoạn văn vào vở.

- HS đọc bài làm của mình.

- HS bình chọn.

Lắng nghe




----------------------------------------
 Luyện từ và câu
TỔNG KẾT VỐN TỪ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Nêu được một số từ ngữ, tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè theo yêu cầu của bt 1, 2. Tìm được một số từ ngữ tả hình dáng của người theo yêu cầu bt3 (chọn 3 trong 5 ý a, b, c, d, e)

- Viết được đoan văn tả tả hình dáng người thân khoảng 5 câu  theo yêu cầu bt 4.

-   GDHS biết dùng từ chính xác khi tả.

II. ĐỒ DÙNG DH:
- Bảng phụ viết kết quả của bài tập 1 
- Bảng nhóm, bút dạ.

III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A -Kiểm tra bài cũ (5’): 

- HS làm bài tập 1 trong tiết LTVC trước.

B - Bài mới:

1- GTB(1’):  GV nêu MĐYC của tiết học.

2- Hướng dẫn HS làm bài tập (30’).

*Bài tập 1:(VBT-106)

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV HD HS tìm hiểu yêu cầu của bài.

- Cho HS làm vào vở bài tập.

- Mời một số HS trình bày.

- HS khác nhận xét.

- GV treo bảng phụ ghi kết quả của bài tập 1, nhận xét chốt lời giải đúng.

*Bài tập 2:(VBT-107)

- Mời 1 HS đọc đề bài.

- Cho HS làm theo nhóm 9 vào bảng nhóm.

+ Nhóm 1: Chủ đề về quan hệ gia đình.

+ Nhóm 2: Chủ đề về quan hệ thầy trò.

+ Nhóm 3: Chủ đề về quan hệ bè bạn. 

- Mời đại diện nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- GV kết luận nhóm thắng cuộc.

- Cho HS nối tiếp nhau đọc thuộc các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao trên.

*Bài tập 3 :(VBT-107)

- Cho HS làm bài theo nhóm 5

(Các bước thực hiện tương tự bài tập 2)

*Bài tập 4:(VBT-107)

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV nhắc HS: Có thể viết nhiều hơn 5 câu - Cho HS viết bài vào vở.
- Mời HS nối tiếp nhau đọc kết quả bài làm - GV nhận xét, chấm điểm.

- Cả lớp bình chọn người viết đoạn văn hay nhất, chỉ đúng tên các từ loại trong đoạn văn.

C -Củng cố, dặn dò (4’): 

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về ôn lại kĩ các kiến thức vừa ôn tập và chuẩn bị cho bài sau. 
	- HS lên bảng làm bài.

Bài tập 1:  *Lời giải :

a) cha, mẹ, chú, dì, ông, bà, thím, cô, bác,…

b) thầy giáo, cô giáo, bạn bè, bạn thân,…

c) công nhân, nông dân, hoạ sĩ, bác sĩ,…

d) Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, 
Bài tập 2: *Lời giải: 

a)Về quan hệ gia đình:

- Chị ngã em nâng.

- Con hơn cha là nhà có phúc….

b) Về quan hệ thầy trò:

- Không thầy đố mày làm nên.

- Kính thầy yêu bạn.

c) Về quan hệ bè bạn:

- Học thầy không tầy học bạn.

- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Bài tập 3: *Lời giải:
a) Miêu tả mái tóc: Đen nhánh, hoa râm,…

b) Miêu tả đôi mắt: Một mí, hai mí, ti hí,…

Bài tập 4:
- HS đọc yêu cầu.

- HS viết vào vở.

- HS đọc bài làm.

- Nhận xét, bổ sung.

-Hs lắng nghe


----------------------------------------------
---------------------------------------------
NS: 02/12/2014                               

NG: Thứ sáu ngày 05 tháng 12 năm 2014

Tập làm văn
Tiết 30: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
(Tả hoạt động)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS Biết lập dàn ý chi tiết cho một bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

- Biết chuyển một phần của dàn ý đã lập thành một đoạn văn miêu tả hoạt động của em bé.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng lập dàn ý và viết đoạn văn.

3. Thái độ: HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DH: - Bảng phụ để HS lập dàn ý làm mẫu.
III. CÁC HĐ DH:
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A-Kiểm tra bài cũ (5’): 

- Cho HS đọc lại đoạn văn tả hoạt động của một người ở tiết trước đã được viết lại.

B-Bài mới:

1-GTB (1’): GV nêu MĐYC của tiết học.

2- Hướng dẫn HS luyện tập (30’):

*Bài tập 1:(VBT-109)

- Mời một HS đọc yêu cầu trong SGK.

- Cho HS xem lại kết quả quan sát một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

- Mời 1 HS khá, giỏi đọc kết quả ghi chép. Cho cả lớp nhận xét.

- GV treo bảng phụ ghi dàn ý khái quát của một bài văn tả người, mời 1 HS đọc.

- GV nhắc HS chú ý tả  hoạt động của nhân vật để qua đó bộc lộ phần nào tính cách nhân vật.

- Cho HS lập dàn ý, 2 HS làm vào bảng nhóm.

- Mời một số HS trình bày.

- Mời 2 HS làm bài vào bảng nhóm trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét. 

- GV đánh giá cao những dàn ý thể hiện được ý riêng trong quan sát, trong lời tả.

*Bài tập 2:(VBT-109)

- Mời 1 HS yêu cầu của bài.

- GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS

- GV nhắc HS chú ý:

+ Đoạn văn cần có câu mở đoạn.

+ Nêu được đủ, đúng, sinh động những nét tiêu biểu về hoạt động nhân vật em chọn tả. Thể hiện được tình cảm của em với người đó.

+ Cách sắp xếp các câu trong đoạn hợp lí.

+ Các câu văn trong đoạn phải cùng làm nổi bật hoạt động của nhân vật và thể hiện cảm xúc của người viết.

- Cho HS viết đoạn văn vào vở.

- Cho HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn.

- Cả lớp bình chọn người viết đoạn văn tả hoạt động nhân vật hay nhất, có nhiều ý mới và sáng tạo - GV nhận xét, chấm điểm một số đoạn văn.

C- Củng cố, dặn dò (4’): 

- GV nh.xét giờ học, y/cầu những HS làm bài chưa đạt về hoàn chỉnh đoạn văn và chuẩn bị cho bài sau.
	- HS đọc

- HS đọc.

- HS xem lại kết quả quan sát.

- Một HS giỏi đọc, cả lớp nhận xét.

- HS nghe.

- HS lập dàn ý vào nháp.

- HS trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu.

- HS nghe.

- HS viết đoạn văn vào vở.

- HS đọc bài.

- HS bình chọn.
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